[bookmark: _GoBack]Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, NHNN đã phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp Danh mục quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và báo cáo Chính phủ theo đúng thời hạn yêu cầu tại Nghị quyết số 02. 
Theo Danh mục, có thể thấy các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng hiện nay tập trung ở 6 lĩnh vực với 13 loại giao dịch. Trong đó, lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của Bộ Tài chính gồm thuế, chứng khoán, thu - chi ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp. Lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của NHNN gồm hoạt động của tổ chức sử dụng vốn nhà nước, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và giải ngân vốn vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. 
Trong lĩnh vực thuế, các giao dịch phải thanh toán qua ngân hàng được quy định chi tiết trong Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, đồng thời được quy định cụ thể tại các văn bản hướng dẫn như Nghị định số 14/2019/NĐ-CP ngày 01/02/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt quy định về điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt và Thông tư số 195/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục áp dụng đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đó, các giao dịch phải thanh toán qua ngân hàng được hưởng các chính sách về thuế gồm: (a) Hàng hóa, dịch vụ mua vào (trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng), hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) để người nộp thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng; (b) Hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ TTKDTM theo quy định của pháp luật) phải có chứng từ TTKDTM để được trừ chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp; (c) Nguyên liệu mua trực tiếp của nhà sản xuất trong nước phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế tiêu thu đặc biệt; hàng hoá do các cơ sở sản xuất, gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài gồm hàng hoá bán và gia công cho doanh nghiệp chế xuất (trừ ô tô dưới 24 chỗ ngồi bán cho doanh nghiệp chế xuất; hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế; hàng hoá mang ra nước ngoài để bán tại hội chợ triển lãm ở nước ngoài) phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt đầu vào. 
Trong lĩnh vực chứng khoán, các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng gồm có thanh toán giao dịch chứng khoán, thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ và thanh toán giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán. Các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng đối với các giao dịch này là Luật Chứng khoán, Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính gồm Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương và Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn thành lập và hoạt động của công ty chứng khoán.
Lĩnh vực thu - chi ngân sách nhà nước có các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng gồm nộp ngân sách nhà nước và thanh toán các khoản chi của đơn vị giao dịch với Kho bạc Nhà nước (KBNN). Về thu, các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại ngân hàng thương mại (NHTM) thực hiện nộp ngân sách nhà nước bằng hình thức TTKDTM hoặc nộp bằng tiền mặt tại NHTM để chuyển nộp vào tài khoản của KBNN; đối với các cá nhân và các đơn vị, tổ chức khác khi thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước phải ưu tiên thanh toán bằng hình thức TTKDTM. Về chi, khoản chi của các đơn vị giao dịch với KBNN được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp từ tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN tới tài khoản của người cung cấp hàng hóa dịch vụ, người hưởng lương từ ngân sách nhà nước và người thụ hưởng khác tại KBNN hoặc ngân hàng, trừ những trường hợp được phép chi bằng tiền mặt. Danh sách các giao dịch thu, chi ngân sách cụ thể được quy định tại Nghị định số 222/2013/NĐ-CP; Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 và Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu - chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN. 
Trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp và các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau đều phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Đây là quy định tại Nghị định số 222/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính như Thông tư số 09/2015/TT-BCT ngày 29/01/2015 hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế.
Trong hoạt động của tổ chức sử dụng vốn nhà nước, tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, căn cứ Nghị định số 222/2013/NĐ-CP, NHNN đã ban hành Thông tư số 33/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 quy định các giao dịch mà tổ chức sử dụng vốn nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt, trừ 5 loại giao dịch sau: (a) Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản, dịch vụ và các sản phẩm khác cho người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác bán ra mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; (b) Thanh toán công tác phí, trả lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; (c) Các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước; (d) Bên thanh toán thực hiện việc thanh toán hoặc bên được thanh toán nhận thanh toán tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, khu vực nông thôn nơi chưa có tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; (e) Khoản thanh toán với giá trị dưới 20 triệu đồng, trừ trường hợp các khoản thanh toán trong ngày có giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích, một đối tượng thanh toán nhưng tổng các khoản thanh toán này lớn hơn 20 triệu đồng.
Một lĩnh vực thuộc quản lý nhà nước của NHNN có các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng là giải ngân vốn vay. Căn cứ Nghị định số 222/2013/NĐ-CP và hướng dẫn của NHNN tại Thông tư số 21/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 quy định về phương thức giải ngân vốn cho vay, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của bên thụ hưởng nếu bên thụ hưởng là pháp nhân hoặc bên thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán và số tiền vay ghi trong thỏa thuận cho vay có giá trị trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, việc giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của khách hàng vay cũng phải thực hiện khi (a) Khách hàng thanh toán, chi trả cho mục đích sử dụng vốn vay mà pháp luật quy định phải thực hiện thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng; (b) Khách hàng là bên thụ hưởng có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đã ứng vốn tự có để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ đời sống được tổ chức tín dụng cho vay theo quy định của pháp luật và (3) Khách hàng trực tiếp thanh toán, chi trả tiền mua sản phẩm nông nghiệp thuộc lĩnh vực nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản từ các cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, hộ kinh doanh và tổ chức hợp tác có hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn nông thôn để thực hiện phương án sản xuất kinh doanh, phù hợp với mục đích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay.
Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 6477/VPCP – KTTH ngày 22/7/2019 của Văn phòng Chính phủ, danh mục chi tiết các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng hiện được đăng tải công khai tại Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Bộ Tài chính, NHNN và cơ quan liên quan. 
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